
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND               Hà Nội, ngày         tháng       năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong triển khai  

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 của Chủ tịch UBND thành phố 

Hà Nội về Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, 

phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” 

 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, 

khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng;  

 Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tại 
Tờ trình số 4298/TTr - SKHCN ngày 07/10/2025 và Trưởng Ban Thi đua - Khen 

thưởng thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 693 /TTr-BTĐ ngày 08/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích trong 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội về Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển 

đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp” trên địa bàn thành phố Hà Nội (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo Điều 54 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được 

trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Hà Nội để thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, 

Kho bạc Nhà nước khu vực I; Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội và 

các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;  

- PCT UBND TP Trương Việt Dũng;  

- VPUB: CVP, PCVP B.V.Thắng, P NC; 

-  Lưu: VT, BTĐ. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Trần Sỹ Thanh 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 
 

 

 

I. TẬP THỂ (18) 

1. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; 

2. Trung tâm Chuyển đổi số Đào tạo Thông tin truyền thông, Sở Khoa học và 

Công nghệ thành phố Hà Nội; 

3. Văn phòng UBND Thành phố; 

4. Phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; 

5. Trung tâm Quản trị hệ thống và Phát triển ứng dụng, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành phố Hà Nội; 

6. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; 

7. Ủy ban nhân dân xã Kiều Phú; 

8. Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòa; 

9. Ủy ban nhân dân xã Đa Phúc; 

10. Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng; 

11. Ủy ban nhân dân xã Ô Diên; 

12. Ủy ban nhân dân xã Đông Anh; 

13. Ủy ban nhân dân phường Long Biên; 

14. Ủy ban nhân dân xã Vân Đình; 

15. Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên; 

16. Ủy ban nhân dân phường Dương Nội; 

17. Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ; 

18. Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng; 

II. Cá nhân (42) 

1. Ông Trần Kiên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Đa Phúc; 

2. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực; 

3. Bà Phùng Thị Thu Trang, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND 

xã Hoài Đức; 

4. Ông Dương Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm; 

5. Ông Trần Sỹ Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh; 

6. Bà Bùi Thị Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã 

Đan Phượng; 

7. Ông Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam; 

8. Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát; 

9. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai; 

10. Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ; 

11.  Ông Phạm Minh Phúc, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi 

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; 
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12.  Ông Bùi Xuân Chinh, nhân viên Trung tâm Quản trị hệ thống và Phát 

triển ứng dụng - Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội; 

13.  Ông Nguyễn Minh Hải, chuyên viên phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

14.  Sinh viên Hoàng Đình Hai Hiệu, Viện Công nghệ hàng không vũ trụ, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

15.  Ông Trần Cường Hưng, Phó Phòng Đào tạo, Bí thư Đoàn, Trường Đại 

học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

16.  Ông Phan Hoàng Anh, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

17.  Sinh viên Nguyễn Văn Thành, Viện Công nghệ hàng không vũ trụ, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

18.  Sinh viên Ninh Đức Duy, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

19.  Sinh viên Tạ Hải An, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công 

nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

20.  Sinh viên Nguyễn Thị Duyên, Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

21.  Sinh viên Hoàng Văn Duy, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

22.  Sinh viên Nguyễn Xuân Dũng, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại 

học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

23.  Sinh viên Phạm Xuân Được, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại 

học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

24.  Sinh viên Đinh Vũ Quý, Khoa cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

25.  Sinh viên Phạm Hồng Quân, Khoa cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

26.  Sinh viên Kiều Thành Chung, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, 

Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

27.  Sinh viên Phạm Quang Hiển, Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, 

Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

28.  Bà Hà Thị Thu Huyền, Giảng viên Thiết kế đồ họa, Trường Cao đẳng 

công nghệ cao Hà Nội; 

29.  Ông Lưu Hải Nam, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

30.  Bà Nguyễn Thị Thái Hà, Phó Trưởng Khoa Kinh tế Du lịch, Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 
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31.  Bà Nguyễn Lan Anh, Phụ trách Trung tâm hỗ trợ học sinh Sinh viên, 

Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

32.  Ông Nguyễn Công Tuấn, Khoa ứng dụng phần mềm, K15, Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

33.  Sinh viên Nguyễn Hải Quân, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường 

Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

34.  Sinh viên Dương Phương Nhi, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường 

Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

35.  Sinh viên Kiều Thúy Hiền, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường 

Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

36.  Sinh viên Lưu Xuân Hòa, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

37.  Sinh viên Phan Hữu Phong, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường 

Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

38.  Sinh viên Trần Thế Vũ, Khoa Kinh tế du lịch, K15,  Trường Cao đẳng 

công nghệ cao Hà Nội; 

39.  Sinh viên Đỗ Văn Bình, Khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường Cao 

đẳng Công nghệ cao Hà Nội; 

40.  Sinh viên Nguyễn Minh Ánh, Khoa Kinh tế du lịch, K15,  Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

41.  Sinh viên Nguyễn Xuân Bảo, Khoa Kinh tế du lịch, K15,  Trường Cao 

đẳng công nghệ cao Hà Nội; 

42.  Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết, khoa Công nghệ thông tin, K15, Trường 

Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội./. 
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